
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Liền kề 07 Khu đất Dịch vụ Cây Quýt, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

01/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC THÁI DƯƠNG

0108805507

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất gạch

2392

3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

5. Khai thác quặng sắt 0710

6. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(loại trừ kim loại quý và vàng miếng)

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất 
máy cơ khí chính xác chuyên dụng

2829

13. Xây dựng công trình thủy 4291

14. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

15. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
ĐỊA ỐC THÁI DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI DUONG REAL ESTATE AND 
INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THAI DUONG REAL ESTATE INVEST .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0784953078
Email:

Fax:
Website:
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86.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

19. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu 
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Nhiên liệu cho ô tô, mô 
tô, xe máy và xe có động cơ khác. - Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và 
sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 
cơ khác.

4730

20. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

21. Đào tạo sơ cấp 8531

22. Đào tạo trung cấp 8532

23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);- Giáo 
dục dự bị;- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém;- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên 
môn;- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;- Dạy đọc 
nhanh; - Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;- 
Đào tạo tự vệ;- Đào tạo về sự sống;- Đào tạo kỹ năng nói trước 
công chúng;- Dạy máy tính.

8559

24. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

25. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

6492

26. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

27. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quản lý bất 
động sản; Môi giới bất động sản 

6820

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

29. Cho thuê xe có động cơ 7710

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

31. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày

5510

32. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

33. Đại lý du lịch 7911

34. Điều hành tua du lịch 7912

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN XUẤT 
NHẬP KHẨU 
XÂY DỰNG 
ĐÔ THÀNH

Chúc Đồng, Xã 
Thụy Hương, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.440.0
00

34.400.000.000 40,000

Cổ phần 
phổ 
thông

3.440.0
00

34.400.000.000 40,000

0107545729

2 PHAN VĂN 
THÁI

Số 102 đường 
Hoàng Văn Thụ, 
Tổ 18, Phường 
Cốc Lếu, Thành 
phố Lào Cai, Tỉnh 
Lào Cai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.440.0
00

34.400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.440.0
00

34.400.000.000 40,000

063444692

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
TUẤN PHỤNG 
LONG

Thôn Long Châu 
Miếu, Xã Phụng 
Châu, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.720.0
00

17.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.720.0
00

17.200.000.000 20,000

0012000280
62

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031069005239
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3/1/440 Chợ Hàng Dư, Phường Hàng Kênh, Quận 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 3/1/440 Chợ Hàng Dư, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUỐC ĐÔNG  Nam

18/12/1969 Kinh Việt Nam

03/08/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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